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Số:        /TTr-BTC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                           Hà Nội, ngày     tháng     năm 2017


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). 

Bộ Tài chính xin báo cáo Chính phủ những vấn đề cơ bản của dự thảo Nghị định như sau:
A. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 21 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công giao Chính phủ quy định chi tiết Quy định chi tiết về: quản lý vận hành, chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công, khai thác tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao; thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản đối với tài sản quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 106 của Luật; xử lý tài sản công; công cụ tài chính quản lý rủi ro đối với tài sản công; xử lý tài sản công trong trường hợp đấu giá không thành; quản lý, sử dụng số tiền thu được từ khai thác, xử lý tài sản công; thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước; Hệ thống thông tin về tài sản công và Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; khai thác kho số phục vụ quản lý nhà nước; sắp xếp lại việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị bảo đảm đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức (khoản 3 Điều 13); Chính phủ quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công (khoản 4 Điều 13); đối tượng, phương pháp xác định mức khoán và việc thanh toán kinh phí khoán sử dụng tài sản công (khoản 3 Điều 33); việc sử dụng chung tài sản công tại cơ quan nhà nước (khoản 3 Điều 34); việc quản lý, sử dụng tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (khoản 4 Điều 65); Quản lý, sử dụng tài sản công phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước (khoản 3 Điều 72); Quản lý, sử dụng tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (khoản 3 Điều 99); xác định giá trị quyền sử dụng đất để hạch toán vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất mà được miễn tiền thuê đất (khoản 2 Điều 113); Quản lý, sử dụng tài sản của cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam (khoản 3 Điều 67); tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, tài sản của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài (khoản 1 Điều 26); chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài (khoản 3 Điều 49); Quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước (khoản 5 Điều 105).
Để triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu quả, kịp thời và đồng bộ thì cần thiết phải xây dựng Nghị định chung để hướng dẫn những nội dung áp dụng chung trong quản lý, sử dụng đối với tất cả các loại tài sản và chế độ quản lý, sử dụng các loại tài sản công đã được quy định tương đối cụ thể trong Luật (tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản công tại doanh nghiệp). 

Đối với 9 nội dung gồm: Việc quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; quản lý, sử dụng tài sản của cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam; quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng; thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân và xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao; việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; việc sắp xếp lại tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; việc khai thác kho số phục vụ quản lý nhà nước được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, quy định riêng của Chính phủ và pháp luật có liên quan để bảo đảm phù hợp với đặc điểm và yêu cầu quản lý của mỗi loại tài sản.

B. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Kế thừa các quy định tại các văn bản hiện hành (Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính và các Bộ có liên quan) đã áp dụng ổn định, phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và tình hình thực tế; sửa đổi các nội dung không còn phù hợp với thực tế và quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

2. Chỉ quy định chi tiết các nội dung Luật giao Chính phủ quy định chi tiết và những vẫn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ để thi hành Luật; không quy định tất cả các nội dung như trước đây.

3. Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, không được quy định thủ tục hành chính tại Thông tư. Vì vậy, toàn bộ quy trình, thủ tục trong quá trình quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công trước đây được quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính sẽ được quy định tại Nghị định này.

C. KẾT CẤU CỦA NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định kết cấu gồm 6 Chương 107 Điều:

Chương 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

Chương 2. Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công.

Chương 3. Hệ thống thông tin về tài sản công và cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Chương 4. Hạch toán, thống kê, ghi nhận thông tin, báo cáo, công khai tài sản công.

Chương 5. Quản lý rủi ro tài chính đối với tài sản công

Chương 6. Tổ chức thực hiện.

D. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

I. Chương 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Về phạm vi điều chỉnh, Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Nghị định sẽ hướng dẫn hầu hết các nội dung giao Chính phủ hướng dẫn tại Luật. 
Đối với 9 nội dung gồm: Việc quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; quản lý, sử dụng tài sản của cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam; quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng; thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân và xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao; việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; việc sắp xếp lại tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; việc khai thác kho số phục vụ quản lý nhà nước được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, quy định riêng của Chính phủ và pháp luật có liên quan để bảo đảm phù hợp với đặc điểm và yêu cầu quản lý của mỗi loại tài sản.
II. Chương 2. Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công 

Chương này gồm 8 mục với 75 điều (từ Điều 3 đến Điều 77)

1. Mục 1. Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước

Mục này gồm 33 điều (từ Điều 3 đến Điều 35). Về cơ bản, các nội dung của mục này được kế thừa quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP và Thông tư số 245/2009/TT-BTC, đồng thời bổ sung một số nội dung mới theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Một số nội dung chính như sau:

1.1. Hướng dẫn chi tiết về việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc theo hình thức đối tác công – tư (Điều 4, 5, 6 và 7 dự thảo)

Việc thực hiện dự án theo hình thức đối tác công – tư đã được quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó cho phép áp dụng đối với dự án xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành chưa có quy định về nội dung này. Bên cạnh đó, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP mới chỉ có các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà đầu tư, triển khai thực hiện dự án, quyết toán và chuyển giao công trình dự án. 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công cho phép cơ quan nhà nước được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc theo hình thức đối tác công – tư và giao Chính phủ quy định quy định chi tiết.

Dự thảo Nghị định xây dựng nội dung này theo hướng quy định cụ thể các nội dung chưa được quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, còn các nội dung khác được dẫn chiếu thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và đầu tư công. Theo đó, dự thảo Nghị định hướng dẫn cụ thể các nội dung:

- Thẩm quyền quyết định sử dụng trụ sở làm việc hiện có để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc theo hình thức đối tác công – tư: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương.

- Chế độ báo cáo thực hiện dự án đầu tư trụ sở làm việc theo hình thức đối tác công – tư: Cơ quan nhà nước có trụ sở làm việc đầu tư theo hình thức đối tác công - tư tổng hợp vào Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công hằng năm gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 98 Nghị định này.

- Chuyển giao trụ sở làm việc được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công – tư cho Nhà nước: quy định về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với công trình do nhà đầu tư chuyển giao theo hợp đồng dự án.

- Chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc theo hình thức đối tác công – tư: Trên thực tế, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, có một số trường hợp nhà đầu tư không thể tiếp tục thực hiện dự án vì những nguyên nhân khách quan. Để đảm bảo cho việc hoàn thành dự án theo hợp đồng, trong trường hợp này, dự thảo Nghị định cho phép nhà đầu tư được chuyển nhượng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, người nhận chuyển nhượng dự án phải bảo đảm tiếp tục thực hiện dự án theo đúng hợp đồng dự án đã được Nhà đầu tư ký kết với cơ quan nhà nước.

1.2. Quy định về đối tượng, mức khoán, thanh toán kinh phí khoán tài sản công (Điều 9, 10, 11, 12 và 13)

Dự thảo Nghị định quy định nguyên tắc chung trong việc khoán kinh phí sử dụng tài sản công như sau:

- Đối tượng khoán: Cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng khác có tiêu chuẩn sử dụng tài sản công theo quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Đối tượng khoán cụ thể do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định theo quy định của pháp luật.

- Việc khoán kinh phí sử dụng tài sản công được thực hiện theo hình thức bắt buộc hoặc tự nguyện. Hình thức khoán cụ thể thực hiện theo quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Không thực hiện khoán đối với các tài sản liên quan đến bí mật nhà nước. Không thực hiện trang bị tài sản công, không bố trí kinh phí vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công trong trường hợp đã thực hiện khoán kinh phí sử dụng đối với tài sản đó.

- Nguồn kinh phí khoán được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của cơ quan nhà nước.
Đồng thời, quy định cụ thể về đối tượng, mức khoán, việc thanh toán kinh phí khoán đối với từng loại tài sản công: nhà ở công vụ, xe ô tô, các tài sản công khác.
1.3. Sử dụng chung tài sản công (Điều 14)

Về cơ bản các nội dung quy định tại Điều này được kế thừa quy định hiện hành tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP và Thông tư số 245/2009/TT-BTC.
1.4. Thu hồi tài sản công (Điều 18, 19) 

Thẩm quyền thu hồi tài sản công được kế thừa quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thu hồi tài sản công được quy định phù hợp với các trường hợp thu hồi tài sản theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; theo đó, dự thảo Nghị định quy định 02 trình tự, thủ tục thu hồi: (i) trường hợp được cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước; (ii) thu hồi tài sản công trong các trường hợp khác.

Trong Quyết định thu hồi tài sản cũng như Quyết định điều chuyển, bán, thanh lý tài sản công bổ sung nội dung lý do thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý để các cơ quan chức năng giám sát việc xử lý tài sản.

1.5. Điều chuyển tài sản công (Điều 20, 21)

a) Thẩm quyền điều chuyển tài sản công được kế thừa quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP. Đối với tài sản thuộc địa phương quản lý, thẩm quyền quyết định do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp nhưng dự thảo Nghị định có quy định về nguyên tắc phân cấp: Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Tài chính quyết định điều chuyển tài sản công giữa các Sở, ngành thuộc địa phương, giữa cấp tỉnh và cấp huyện, cấp xã.

b) Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản công được kế thừa quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP.

1.6. Bán tài sản công (từ Điều 23 đến Điều 27)

a) Thẩm quyền quyết định bán tài sản công: Về cơ bản được kế thừa quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP. Tuy nhiên, để quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát tài sản công, dự thảo Nghị định quy định: Thủ tướng Chính phủ quyết định bán trụ sở làm việc (bao gồm cả quyền sử dụng đất) có nguyên giá theo sổ kế toán từ 100 tỷ đồng trở lên của cơ quan nhà nước thuộc trung ương quản lý theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương.
b)  Trình tự, thủ tục bán tài sản công được kế thừa quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP.

Tuy nhiên, về trách nhiệm tổ chức bán có sự thay đổi như sau:

- Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công tổ chức bán đối với tài sản công do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định bán;

- Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công tổ chức bán đối với tài sản công do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định bán;

- Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức bán đối với tài sản công do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bán;

- Phòng Tài chính – Kế hoạch tổ chức bán đối với tài sản công do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định bán;

- Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tổ chức bán đối với các trường hợp còn lại.
c) Bán tài sản công theo hình thức đấu giá: quy định này được kế thừa quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP và Thông tư số 245/2009/TT-BTC; đồng thời, bổ sung quy định về giá bán tài sản là giá không bao gồm thuế giá trị gia tăng để phù hợp với quy định của pháp luật về hóa đơn bán tài sản nhà nước.

d) Bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá: Đây là quy định mới so với Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 và Nghị định số 52/2009/NĐ-CP. Quy định này nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong bán tài sản công, đồng thời đảm bảo tối thiểu hóa chi phí tổ chức bán tài sản nhất là các tài sản có giá trị nhỏ. 

Bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá được áp dụng đối với tài sản công có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 500 triệu đồng/01 tài sản và giá trị đánh giá lại từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng/01 tài sản (hình thức niêm yết giá không được áp dụng trong trường hợp bán trụ sở làm việc, xe ô tô). 
e) Bán tài sản công theo hình thức chỉ định: 

Dự thảo Nghị định hạn chế tối đa các trường hợp thực hiện bán chỉ định để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản công. Theo đó, việc bán tài sản công theo hình thức chỉ định được áp đối với tài sản công có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 500 triệu đồng/01 tài sản và giá trị đánh giá lại dưới 10 triệu đồng/01 tài sản (hình thức chỉ định không được áp dụng trong trường hợp bán trụ sở làm việc, xe ô tô).

1.7. Thanh lý tài sản công (Điều 28, 29, 30, 31).

Thẩm quyền quyết định, trình tự, thủ tục thanh lý tài sản công và tổ chức thanh lý tài sản công được kế thừa quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP.

Riêng nội dung về tổ chức thanh lý tài sản công theo hình thức bán, dự thảo bổ sung quy định về các trường hợp bán thanh lý theo hình thức niêm yết giá và bán thanh lý theo hình thức chỉ định cho phù hợp với quy định về bán tài sản công tại dự thảo Nghị định.

1.8. Tiêu hủy tài sản công (Điều 32) được kế thừa quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP.

1.9. Quyết định ghi giảm tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại (Điều 33, Điều 34)

Đây là quy định mới, nhằm giải quyết các tình huống thực tế phát sinh trong thời gian vừa qua như tài sản bị mất, bị cháy, nổ.... ự thảo Nghị định quy định rõ thẩm quyền quyết định và trình tự, thủ tục xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.
Thẩm quyền quyết định ghi giảm tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại được quy định như sau:

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định ghi giảm tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý;

b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định ghi giảm tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
1.10. Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công (Điều 35)

Dự thảo Nghị định hướng dẫn cụ thể về chủ tài khoản tạm giữ quy định tại Điều 48 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công như sau:

a) Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đối với tài sản công do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định xử lý;

b) Sở Tài chính đối với tài sản công của cơ quan nhà nước thuộc trung ương quản lý đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố và tài sản công do cơ quan, người có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định xử lý, trừ tài sản công quy định tại điểm a khoản này;

c) Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện đối với tài sản công do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cấp huyện, cấp xã quyết định xử lý.

Dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể về thời hạn nộp tiền vào tài khoản tạm giữ và thời hạn lập hồ sơ gửi đề nghị thanh toán các chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản để thực hiện chi trả theo quy định.
2. Mục 2. Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Mục này gồm 18 điều (từ Điều 36 đến Điều 53). 

Việc đầu tư xây dựng cơ sở hoạt động sự nghiệp, khoán kinh phí sử dụng tài sản công, quản lý vận hành tài sản công, chuyển đổi công năng sử dụng tài sản, xử lý tài sản công cơ bản được thực hiện theo quy định áp dụng đối với cơ quan nhà nước. 

Một số nội dung được kế thừa quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP và Thông tư 23/2016/TT-BTC gồm: quản lý, sử dụng tài sản gắn liền với đất và giá trị quyền sử dụng đất; việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. 

Một số nội dung khác được quy định như sau:

2.1. Phân cấp thẩm quyền mạnh hơn cho đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên. Theo đó, Thủ trưởng đơn vị được quyết định:

- Mua sắm tài sản (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô), thuê tài sản từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ khấu hao tài sản cố định và từ nguồn vốn vay, vốn huy động theo chế độ quy định để phục vụ cho các hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của đơn vị.

- Quyết định việc sử dụng tài sản công vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết trên cơ sở đề án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt.

- Quyết định bán tài sản được hình thành từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ khấu hao tài sản cố định hoặc từ nguồn vốn vay, vốn huy động theo quy định (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô).

- Quyết định thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô).

2.2. Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết được thực hiện như sau:

a) Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 55 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Phần còn lại sau khi chi trả các chi phí có liên quan, trả nợ vốn vay, vốn huy động (nếu có), thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, đơn vị được quản lý, sử dụng theo quy định của Chính phủ về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (khoản 3 Điều 43 dự thảo Nghị định).
b) Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc cho thuê, liên doanh, liên kết tài sản được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 55 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Phần còn lại sau khi chi trả các chi phí có liên quan, trả nợ vốn vay, vốn huy động (nếu có), thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, đơn vị có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước 10% chênh lệch thu lớn hơn chi (nếu có), phần còn lại đơn vị được quản lý, sử dụng theo quy định của Chính phủ về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (khoản 7 Điều 44, khoản 8 Điều 45 dự thảo Nghị định).
2.3. Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục xử lý tài sản công khi chuyển đổi mô hình hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp và nguyên tắc kế thừa quyền và nghĩa vụ về tài sản công của doanh nghiệp được chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập (Điều 52, Điều 53).

3. Mục 3. Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội
Mục này gồm 02 điều (Điều 54 và Điều 55). Trong đó, một số nội dung chính như sau:
a) Về thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết: Cơ quan lãnh đạo cao nhất của tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phê duyệt đề án sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính, Bộ quản lý nhà nước (đối với tổ chức thuộc trung ương quản lý), ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với tổ chức thuộc địa phương quản lý) trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính và cơ quan quản lý nhà nước của tổ chức.

b) Về quản lý, sử dụng số tiền thu được: Số tiền thu được từ việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết được quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 69 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Phần còn lại sau khi chi trả các chi phí có liên quan, trả nợ vốn vay, vốn huy động (nếu có), thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, tổ chức được trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi theo quy định về cơ chế tài chính áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; phần còn lại nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
4. Mục 4. Chế độ quản lý, sử dụng tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân

Mục này gồm 07 điều (từ Điều 56 đến Điều 62). Các quy định tại mục này được kế thừa các quy định tại Nghị định số 106/2009/NĐ-CP ngày 16/11/2009 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân.

5. Mục 5. Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan dự trữ nhà nước

Mục này gồm 03 điều (từ Điều 63 đến Điều 65). 

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho kho dự trữ, dự thảo Nghị định quy định rõ 03 yêu cầu phải đáp ứng khi sử dụng kho dự trữ để bảo quản tài sản công có quyết định thu hồi hoặc quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân: (i) Không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia của cơ quan dự trữ nhà nước theo kế hoạch được giao; (ii) Không sử dụng chung khu vực kho để đồng thời bảo quản hàng dự trữ quốc gia và tài sản công có quyết định thu hồi hoặc quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân trong thời gian chờ xử lý; (iii) Không sử dụng kho dự trữ quốc gia để bảo quản tài sản dễ bị hư hỏng, dễ cháy nổ, ảnh hưởng đến môi trường.

Trường hợp khai thác kho chưa sử dụng hết công suất để tạo nguồn vốn bảo trì tài sản, ngoài 03 yêu cầu như trường hợp sử dụng kho dự trữ để bảo quản tài sản công có quyết định thu hồi hoặc quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân; để đảm bảo tính chặt chẽ, hiệu quả của việc khai thác, dự thảo Nghị định quy định thêm 04 yêu cầu: (i) Có đề án khai thác kho dự trữ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (ii) không sử dụng kho dự trữ để bảo quản hàng cấm; (iii) Phát huy công suất, hiệu quả sử dụng kho dự trữ; (iv) Thực hiện theo cơ chế thị trường và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ thẩm quyền quyết định việc sử dụng kho dự trữ để bảo quản tài sản công có quyết định thu hồi hoặc quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân và khai thác kho chưa sử dụng hết công suất để tạo nguồn vốn bảo trì tài sản. Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước, Thủ trưởng cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia của các Bộ, ngành quyết định việc sử dụng kho để bảo quản tài sản công, khai thác kho dự trữ. Riêng việc khai thác kho dự trữ phải được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương phê duyệt đề án trước khi thực hiện.
6. Mục 6. Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại doanh nghiệp

Mục này gồm 03 điều (từ Điều 63 đến Điều 65) quy định các loại tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý, không tính thành vốn nhà nước tại doanh nghiệp gồm:
- Tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

- Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia (gọi là tài sản kết cấu hạ tầng).

- Tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước.

- Đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm.

- Tài nguyên.

Việc quản lý, sử dụng đối với từng loại tài sản được thực hiện theo các quy định của mỗi loại tài sản tương ứng tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

7. Mục 7. Chế độ quản lý, xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước
Mục này gồm 04 điều (từ Điều 68 đến Điều 71). 

Mục này quy định về thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước, thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý, trình tự xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án theo nguyên tắc kế thừa các quy định hiện hành tại Chỉ thị số 17/2007/CT-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý tài sản của các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước và Thông tư số 198/2013/Tt-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước. 
8. Mục 8. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Mục này gồm 06 điều (từ Điều 72 đến Điều 77) quy định về đối tượng phải xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản, căn cứ xác định giá trị quyền sử dụng đất, cách thức, trình tự xác định, hạch toán giá trị quyền sử dụng đất, các trường hợp thực hiện điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất. Nội dung của Mục này cơ bản được kế thừa quy định tại Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Một số nội dung điều chỉnh bao gồm:
8.1. Về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất (Điều 73, Điều 74):

Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc được tặng cho quyền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất được xác định bằng diện tích đất nhân (x) với giá đất.

Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị được Nhà nước cho thuê đất mà tiền thuê đất đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được miễn nộp tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê thì giá trị quyền sử dụng đất được xác định bằng diện tích đất thuê nhân (x) với giá đất và thời hạn thuê đất.
Trong đó, giá đất được xác định theo giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm xác định giá trị quyền sử dụng đất. Trước đây, quy định giá đất được xác định theo quy định của Bảng giá đất.
8.2. Về trình tự, thủ tục xác định giá đất (Điều 77):

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng đất căn cứ diện tích, giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất tự thực hiện việc xác định, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền; không phải thông qua Hội đồng như trước đây để giảm bớt thủ tục hành chính và chi phí xác định giá.
III. Chương 3. Hệ thống thông tin về tài sản công và cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Chương này gồm 3 mục với 11 Điều quy định việc xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công, cụ thể như sau:
1. Mục 1. Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Mục này gồm 05 điều (từ Điều 78 đến Điều 82) quy định về yêu cầu của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; thu thập, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; vận hành, bảo trì, nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; biện pháp bảo đảm an toàn thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; quản lý tài sản quản trị Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Theo đó, việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công phải đảm bảo 03 yêu cầu: (1) Phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật cơ sở dữ liệu quốc gia, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin, an toàn, an ninh thông tin và định mức kinh tế - kỹ thuật; (2) Bảo đảm tính tương thích, khả năng tích hợp, chia sẻ thông tin và khả năng mở rộng các trường dữ liệu trong thiết kế hệ thống và phần mềm ứng dụng; (3) Thiết kế cấu trúc của Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công phải bảo đảm việc mở rộng và phát triển.
Đồng thời, để bảo đảm khả năng khắc phục sự cố, phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố do thiên tai hoặc bị làm sai lệch, thay đổi, xóa, hủy dữ liệu trái phép, dự thảo quy định cơ quan được giao xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công có trách nhiệm thực hiện các biện pháp sao lưu, dự phòng; dữ liệu sao lưu phải được bảo vệ an toàn, định kỳ kiểm tra và phục hồi thử hệ thống từ dữ liệu sao lưu để sẵn sàng sử dụng khi cần thiết.

2. Mục 2. Khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Mục này gồm 03 điều (từ Điều 83 đến Điều 85) quy định về khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; kết nối, tích hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Theo đó, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các tổ chức, cá nhân và các đối tượng khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản công được khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công thông qua 03 hình thức: (i) Kết nối qua mạng máy tính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; (ii) Tra cứu thông tin trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử do Bộ Tài chính quy định; (iii) Theo văn bản yêu cầu.

3. Mục 3. Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công

Mục này gồm 03 điều (từ Điều 86 đến Điều 88) quy định về hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công; trình tự, thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản và của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản.

Theo đó, Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công là hệ thống công nghệ thông tin do Bộ Tài chính xây dựng, quản lý và vận hành để thực hiện việc bán tài sản công, cho thuê tài sản công, chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác tài sản công và các dịch vụ khác về tài sản. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu mua, bán tài sản và các dịch vụ khác về tài sản thông qua Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công phải thực hiện đăng ký tham gia Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công. Việc đăng ký tham gia Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công được thực hiện 01 lần duy nhất.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản khi đăng ký tham gia Hệ thống giao dịch điện tử với tư cách là bên bán sẽ phải nộp chi phí tham gia Hệ thống bao gồm: (i) Chi phí đăng ký tham gia hệ thống được nộp 01 lần khi đăng ký; (ii) Chi phí duy trì tên và dữ liệu trên Hệ thống được nộp hàng năm.

IV. Chương 4. Hạch toán, thống kê, ghi nhận thông tin, báo cáo, công khai tài sản công

Chương này gồm 3 mục với 12 Điều.

1. Mục 1. Hạch toán, thống kê, ghi nhận tài sản công

Mục này gồm 02 Điều (Điều 89 và Điều 90) quy định về các loại tài sản công phải được hạch toán và các loại tài sản công phải được thống kê.

Tài sản công phải được hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị bao gồm: (i) Tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước; (ii) Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; (iii) Tài sản công tại doanh nghiệp.

Tài sản phải được thông kê về hiện vật và ghi nhận thông tin phù hợp với tính chất đặc điểm của tài sản bao gồm: (i) Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; (ii) Đất đai (trừ đất gắn liền với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và đất tại doanh nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê); (iii) Tài nguyên; (iv) Các tài sản công khác.
2. Mục 2. Công khai tài sản công

Mục này gồm 04 Điều (Điều 91 và Điều 94) quy định về công khai việc phân bổ dự toán kinh phí đầu tư, mua sắm, giao, thuê tài sản công; tình hình sử dụng, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, tiêu huỷ và các hình thức xử lý khác đối với tài sản công; việc xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản; tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công.

Các quy định tại Mục này được xây dựng trên cơ sở quy định tại Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính.

3. Mục 3. Báo cáo tài sản công

Mục này gồm 06 Điều (Điều 95 và Điều 100) quy định về báo cáo tài sản công; báo cáo kê khai tài sản công; trình tự, hồ sơ báo cáo kê khai lần đầu và báo cáo kê khai bổ sung; trình tự, hồ sơ báo cáo kê khai định kỳ; hồ sơ liên quan đến việc hình thành, biến động tài sản công; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công.

Các quy định tại Mục này được xây dựng trên cơ sở quy định tại Thông tư số 245/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trong đó, quy định các loại tài sản công cơ quan được giao quản lý, sử dụng báo cáo các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính để quản lý thống nhất, tập trung trong phạm vi cả nước bao gồm:

a) Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm: Trụ sở làm việc; quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc; Xe ô tô các loại; Tài sản khác có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 triệu đồng (năm trăm triệu đồng) trở lên/1 đơn vị tài sản, trừ tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân;

b) Tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý, không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

c) Tài sản kết cấu hạ tầng;

d) Tài sản phục vụ hoạt động của dự án;

đ) Tài sản được xác lập quyền sở hữu thuộc về nhà nước.

Đồng thời, quy định rõ nội dung của báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công để làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện.

V. Chương 5. Quản lý rủi ro tài chính đối với tài sản công

Chương này gồm 04 Điều (từ Điều 101 đến Điều 104) 

Theo báo cáo của ngân hàng thế giới, Việt Nam là một trong số các nước xảy ra nhiều thiên tai, đặc biệt là bão, lũ (theo thống kê thì thiệt hại do bão, lũ chiếm trên 90% tổng thiệt hại do thiên tai tại Việt Nam). Vì vậy, việc quản lý tài chính rủi ro thiên tai với tài sản công sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho ngân sách trong việc khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm việc khắc phục được kịp thời. Do đó, tại dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công lần này có quy định những tài sản có nguy cơ chịu rủi ro cao do thiên tại, địch họa và nguyên nhân bất khả kháng khác được quản lý rủi ro về tài chính thông qua bảo hiểm hoặc các công cụ khác.

Dự thảo Nghị định quy định 04 công cụ quản lý rủi ro tài chính đối với tài sản công bao gồm:

1. Phòng ngừa, hạn chế rủi ro thông qua việc xây dựng, tu bổ, nâng cấp các công trình phòng, chống thiên tai và các tình huống bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

2. Giữ lại rủi ro trên nguồn lực tài chính và phi tài chính của Nhà nước và cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công bao gồm: (i) Dự phòng ngân sách nhà nước; (ii) Quỹ phòng chống thiên tai; (iii) Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; (iv) Quỹ tài chính hợp pháp khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công.

3. Chuyển giao rủi ro thông qua công cụ bảo hiểm tài sản công.

4. Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

VI. Chương 6. Tổ chức thực hiện

Chương này gồm 03 điều (từ Điều 105 đến Điều 107) quy định về điều khoản chuyển tiếp, hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.

Dự thảo Nghị định (đính kèm).

Kính trình Chính phủ xem xét, ban hành./.

	Nơi nhận: 
- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Vụ PC;
- Lưu: VT, QLCS.
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            Đinh Tiến Dũng
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